
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH BẢO 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Số: 241/TB-UBND 
 

 

 Vĩnh Bảo, ngày 10 tháng 3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, 

công chức xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng  
 

Thực hiện quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công 

nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch 

số 57/KH-UBND, ngày 06/02/2026 của UBND xã Vĩnh Bảo về việc xây dựng và 

thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền 

xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp nhận 

thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Vĩnh Bảo, cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  Đào Phú Thùy Dương 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 
0912334321 

2.  Bùi Thị Lý Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0936542996 

3.  Phạm Minh Đức 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã 
0973096870 

4.  Lê Văn Ứng Phó Chủ tịch HĐND xã 0904217128 

5.  Nguyễn Thị Lan Hương 
Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND xã 
0915595222 

6.  Nguyễn Văn Hà Phó Chủ tịch UBND xã 0934425677 

7.  Lương Thị Hằng 
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã 
0985401025 

8.  Trần Thị Thùy  
Phó Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã 
0375231857 

9.  Lê Trung Dũng 
Phó Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã 
0384888846 

10.  Đoàn Thị Nga 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0983601834 
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11.  Nguyễn Thị Hà 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0964004784 

12.  Trần Thị Lan Oanh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0369708586 

13.  Phạm Thị Như 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0973269684 

14.  Nguyễn Trọng Đại 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0395615879 

15.  Đỗ Huy Hiệu 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0961963885 

16.  Nguyễn Thị Thư 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0367746586 

17.  Vũ Thị Lành 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0966311776 

18.  Lê Thị Hạnh 
Trưởng phòng Văn hóa - 

 Xã hội 
0915822612 

19.  Hoàng Thị Diệu Linh 
Phó trưởng phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0943097918 

20.  Nguyễn Thị Huyền Trang 
Phó trưởng phòng Văn hóa – 

Xã hội 
0972162984 

21.  Trần Thùy Dung 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0374119846 

22.    Vũ Đức Hiệp 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0936712268 

23.  Ngô Thị Ngoan 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0386400304 

24.  Dương Văn Tất 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0772365439 

25.  Vũ Văn Thụy 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0948237112 

26.  Đinh Quang Đạo 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0936987068 

27.  Bùi Văn Thiềm 
Chuyên viên phòng Văn hóa - 

Xã hội 
0333392864 

28.  Trần Trọng Vương Trưởng phòng Kinh tế 0987269563 

29.  Nguyễn Thị Thúy Phó trưởng phòng Kinh tế 0975605786 

30.   Đỗ Văn Trọng Chuyên viên phòng Kinh tế 0772209999 
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31.  Dương Thị Nhâm Chuyên viên phòng Kinh tế 0904288291 

32.  Phạm Thị Thanh Hoa Chuyên viên phòng Kinh tế 0983647201 

33.  Trần Thị Thanh Huyền Chuyên viên phòng Kinh tế 0906086248 

34.  Nguyễn Thị Hà Chuyên viên phòng Kinh tế 0337877523 

35.  Lê Thái Sơn Chuyên viên phòng Kinh tế 0839029139 

36.  Lưu Xuân Tuân Chuyên viên phòng Kinh tế 0936928593 

37.  Đoàn Thị Dương Chuyên viên phòng Kinh tế 0978970934 

38.  Nguyễn Thị Yến Chuyên viên phòng Kinh tế 0832529619 

39.  Nguyễn Hồng Diễn 
Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 
0823919686 

40.  Phạm Trung Anh 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 
0987445336 

41.  Lê Hồng Quân 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
0948232192 

42.  Phạm Thị Soạn 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
0383299929 

43.   Nguyễn Thị Mai Phượng 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
0786676135 

44.  Lâm Thị Oanh 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 
0398188930 

   45. Nguyễn Đức Tiến 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0913855885 

46. Bùi Văn Trường 
Phó Giám đốc Trung tâm Dịch 

vụ Sự nghiệp công 
0987850563 

47. Vũ Thị Hiền 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0989636844 

48. Phạm Thị Lành 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0973569233 

49. Phạm Thị Anh 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0969494751 

50. Trần Nghĩa Hiệp 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0366471431 

51. Đoàn Thị Hải Yến 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0337590015 

52. Phạm Thị Xuân 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

Sự nghiệp công 
0942971296 
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53. Nguyễn Văn Sơn 
PGĐ BQL Dự án đầu tư xây 

dựng xã 
0906275814 

54. Phạm Ngọc Hiếu 
PGĐ BQL Dự án đầu tư xây 

dựng xã 
0936693666 

55. Phạm Thị Duyên 
Viên chức BQL dự án đầu tư 

xây dựng 
0904048272 

56. Nguyễn Văn Dang 
Viên chức BQL Dự án đầu tư 

xây dựng 
0987294284 

57. Nguyễn Văn Tuấn 
Viên chức BQL Dự án đầu tư 

xây dựng 
0941975932 

58. Vũ Hoài Thương 
Viên chức BQL Dự án đầu tư 

xây dựng 
0376368419 

59. Lê Anh Văn 
Viên chức BQL Dự án đầu tư 

xây dựng 
0983886290 

60. Lương Bình Dưỡng 
Viên chức BQL Dự án đầu tư 

xây dựng 
0964486126 

61. Trần Duy Tú 
Viên chức BQL Dự án đầu tư 

xây dựng 
0978880662 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các 

số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo 

(https://vinhbao.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân 

dân xã Vĩnh Bảo. 

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo trân trọng thông báo để các tổ chức và Nhân 

dân được biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- Thanh tra thành phố; 
- Văn phòng UBND thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành thành phố; 
- UBND các xã, phường, đặc khu; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 
- Uỷ viên UBND xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 
- Cổng thông tin điện tử xã; 
- Các thôn trên địa bàn xã; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

 

 

 
 

 

Lương Thị Hằng 
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